
  UBND PHƯỜNG QUANG HANH

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THỦY

3A1  3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 3A7 3A8

Mai Anh Nguyễn Hà Phó Thủy Cao Thảo Đặng Hằng Nguyễn Thảo Lục Trang Vũ Bình

A.24 A.23 A.22 A.21 A.20 A.19 A.18 A.17

1 HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ) HĐTN (Chào cờ)

2 Âm nhạc (Ngân) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán

3 Toán Âm nhạc (Ngân) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh (Trần Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Đạo đức Đạo đức Âm nhạc (Ngân) Toán Toán Tiếng Anh (Trần Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt

5

1 Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH (Trần Tuyến) Âm nhạc (Ngân) TN&XH (Diệu Linh) Đạo đức TN&XH (Tú) Đạo đức

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán HĐTN (CĐ) (Trần Tuyến) Đạo đức Âm nhạc (Ngân) GDTC (Diệu Linh) HĐTN (TC) (Tú)

3 GDTC (Trần Tuyến) Âm nhạc (Ngân) GDTC (Diệu Linh)

4

1 Tiếng Anh (Hồng Hoa) Toán Toán GDTC (Diệu Linh) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Diệu Linh) Tiếng Việt Toán Tin học (Bùi Loan)

3 Tiếng Việt Tiếng Anh (Hồng Hoa) GDTC (Trần Tuyến) Toán Tiếng Việt GDTC (Diệu Linh) Tin học (Bùi Loan) Toán

4 Toán Tiếng Anh (Hồng Hoa) Công nghệ Đạo đức HĐTN (CĐ) Tin học (Bùi Loan) HĐTN (TC) (Diệu Linh) HĐTN (CĐ)

5

1 Tiếng Việt TN&XH (Trần Tuyến) Tiếng Việt (TC) Tiếng Việt (TC) HĐTN (TC) (Diệu Linh) Toán Tiếng Việt Âm nhạc (Ngân)

2 Tiếng Việt HĐTN (TC) (Trần Tuyến) Tiếng Anh (Hồng Hoa) TN&XH (Diệu Linh) Tin học (Bùi Loan) HĐTN (CĐ) Tiếng Việt TN&XH (Tú)

3 Mĩ thuật (Huyền) Tin học (Bùi Loan) Tiếng Anh (Hồng Hoa) HĐTN (TC) (Trần Tuyến) TN&XH (Diệu Linh) HĐTN (CĐ)

4

1 GDTC (Trần Tuyến) Mĩ thuật (Huyền) Toán Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt HĐTN (TC) (Diệu Linh) Tiếng Anh (Trần Hằng) Toán

2 Tiếng Việt Toán Mĩ thuật (Huyền) Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh (Trần Hằng) GDTC (Diệu Linh)

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật (Huyền) Tiếng Anh (Trần Hằng) Toán Toán Toán (TC) (Diệu Linh)

4 HĐTN (TC) (Mến) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán (TC) (Trần Tuyến) Tiếng Anh (Trần Hằng) Công nghệ Đạo đức Tiếng Việt (TC)

5

1 HĐTN (CĐ) HĐTN (CĐ) TN&XH (Trần Tuyến) Tiếng Việt Toán Tiếng Việt (TC) Toán (TC) (Diệu Linh) Tiếng Việt

2 Tiếng Việt (TC) Tiếng Việt (TC) HĐTN (TC) (Trần Tuyến) Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) Tiếng Anh (Trần Hằng) GDTC (Diệu Linh) Tiếng Việt

3 TN&XH (Trần Tuyến) Toán Toán (TC) (Diệu Linh) Tiếng Anh (Trần Hằng) Công nghệ

4

1 Toán GDTC (Trần Tuyến) Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt Mĩ thuật (Huyền) GDTC (Diệu Linh) Tiếng Việt Tiếng Việt

2 TN&XH (Trần Tuyến) Toán Tiếng Anh (Hồng Hoa) Toán GDTC (Diệu Linh) Mĩ thuật (Huyền) Toán Toán

3 Toán (TC) (Mến) Tiếng Việt Toán (TC) (Trần Tuyến) GDTC (Diệu Linh) Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật (Huyền) Tiếng Anh (Trần Hằng)

4 Công nghệ Công nghệ Toán TN&XH (Diệu Linh) Toán Tiếng Việt Công nghệ Tiếng Anh (Trần Hằng)

5

1 Tiếng Anh (Hồng Hoa) TN&XH (Trần Tuyến) Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) Công nghệ Toán TN&XH (Tú) Mĩ thuật (Huyền)

2 Tiếng Anh (Hồng Hoa) Toán (TC) (Trần Tuyến) Tiếng Việt (TC) Công nghệ Tiếng Anh (Trần Hằng) Tiếng Việt Tiếng Việt (TC) TN&XH (Tú)

3 GDTC (Trần Tuyến) Tiếng Anh (Trần Hằng)

4

1 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Anh (Hồng Hoa) TN&XH (Diệu Linh) Tiếng Việt Toán Tiếng Anh (Trần Hằng)

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh (Hồng Hoa) Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Anh (Trần Hằng)

3 GDTC (Trần Tuyến) Tiếng Anh (Hồng Hoa) Đạo đức Toán Toán Tiếng Việt (TC) Tiếng Anh (Trần Hằng) Toán

4 Tin học (Bùi Loan) Tiếng Anh (Hồng Hoa) HĐTN (CĐ) Tiếng Việt Âm nhạc (Ngân) HĐTN (SHL) Tiếng Anh (Trần Hằng) Tiếng Việt

5

1 Tiếng Việt (TC) Tiếng Việt (TC) Tin học (Bùi Loan) HĐTN (SHL) Tiếng Việt (TC) TN&XH (Diệu Linh) Tiếng Việt (TC) Tiếng Việt (TC)

2 HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) Tin học (Bùi Loan) HĐTN (SHL) Toán (TC) (Diệu Linh) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL)
3
4

19/23 19/23 19/23 18/23 (TPCM) 19/23 19/23 19/23 19/23
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